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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị 

2006 - 2011 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Khai thác mỏ Kỹ sư 

2011 - 2013 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Khai thác mỏ Thạc sĩ 

2017 - 2020 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Khai thác mỏ Tiến sĩ 

12/2022 - 

12/2023 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

(Cơ quan tài trợ học bổng: Quỹ 

Đổi mới Sáng tạo VinIF) 

Khai thác mỏ Sau tiến sĩ 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian Nơi công tác Địa chỉ  Công việc đảm 

nhiệm 

Từ 11/2012 

đến 07/2023 

Bộ môn Khai thác lộ 

thiên, Khoa Mỏ, 

Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất 

Số 18 Phố Viên, 

phường Đức Thắng, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

Giảng viên 



2 

Từ 07/2023 

đến nay 

Bộ môn Khai thác lộ 

thiên, Khoa Mỏ, 

Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất 

Số 18 Phố Viên, 

phường Đức Thắng, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

Giảng viên chính 

Từ 01/2024 

đến nay 

Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất 

Số 18 Phố Viên, 

phường Đức Thắng, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

Trưởng nhóm 

nghiên cứu 

mạnh “Những 

tiến bộ trong 

khai thác mỏ bền 

vững và có trách 

nhiệm” (tên 

tiếng Anh: 

Innovations for 

Sustainable and 

Responsible 

Mining – ISRM) 

 

IV. NGOẠI NGỮ   (theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo) 

Ngoại ngữ Đọc Viết Nói 

Tiếng Anh C C C 

 

V. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU 

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây: 

• Công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ và địa kỹ thuật; 

• Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; 

• Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học máy, dữ liệu lớn trong khai thác mỏ, nghiên cứu 

tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 

5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu chủ trì hoặc tham gia thực hiện: 

TT Tên đề tài/dự án/Mã số 
Cơ quan 

tài trợ kinh phí 

Thời gian 

thực hiện 

Vai trò 

tham gia  

1 
Nghiên cứu hoàn thiện công 

nghệ khoan - nổ mìn lỗ 
Bộ Công thương 

01/2011 - 

12/2012 
Tham gia 
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khoan đường kính lớn áp 

dụng cho mỏ đá lộ thiên gần 

khu vực dân cư ở Việt Nam. 

Mã số: 

ĐT.01.11/MĐCNKK. 

2 

Nghiên cứu tái sử dụng tro 

than từ các nhà máy nhiệt 

điện làm nguyên liệu cho 

sản xuất vật liệu mao quản 

trung bình (MCM-41) phục 

vụ công tác bảo vệ môi 

trường. Mã số: 105.08-

2014.10. 

Quỹ phát triển Khoa 

học và Công nghệ 

Nafosted 

01/2014 - 

12/2019 
Tham gia 

3 

Nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý 

điều hành công tác xúc bốc 

– vận tải nhằm nâng cao 

hiệu quả khai thác ở các mỏ 

than lộ thiên vùng Quảng 

Ninh. Mã số: 

CNKK.003/19. 

Bộ Công thương 
01/2019 - 

12/2020 
Tham gia 

4 

Nghiên cứu ứng dụng hệ 

thống mạng nơ-ron nhân tạo 

và các thuật toán tối ưu dự 

báo chấn động nổ mìn cho 

các mỏ lộ thiên Việt Nam. 

Mã số: 105.99-2019.309. 

Quỹ phát triển Khoa 

học và Công nghệ 

Nafosted 

04/2020-

04/2023 

Thư ký khoa 

học, thành 

viên chính 

5 

Nghiên cứu phát triển mô 

hình dự báo sóng chấn động 

nổ mìn cho các mỏ than lộ 

thiên sử dụng trí tuệ nhân 

tạo và các thuật toán máy 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
01/2020-

12/2021 
Chủ trì 
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học. Mã số: B2020-MDA-

16. 

6 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ 

thuật trí tuệ nhân tạo dự báo 

khoảng cách đá bay khi nổ 

mìn trên các mỏ lộ thiên 

bằng mô hình mạng nơ-ron 

nhân tạo và các giải thuật 

metaheuristic. Mã số: 

B2023-MDA-04. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
01/2023 - 

12/2024 
Chủ trì 

7 

Nghiên cứu xây dựng hệ 

thống kiểm soát chất lượng 

không khí nhằm đảm bảo an 

toàn lao động trong các mỏ 

khai thác than lộ thiên sâu 

khu vực Quảng Ninh. Mã 

số: B2018-MDA-03SP (Đề 

tài song phương với Hàn 

Quốc). 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
01/2018 - 

06/2022 

Thư ký khoa 

học, thành 

viên chính 

8 

Triển khai tập huấn nội 

dung và phương pháp giảng 

dạy GT môn học ATVSLĐ, 

phương pháp kiểm tra đánh 

giá kết quả giảng dạy và học 

tập; triển khai thử nghiệm, 

hoàn thiện bộ BGĐT và 

hướng dẫn sử dụng cho các 

trường ĐH, CĐ, TCCN 

nhóm ngành CNKT mỏ - 

địa chất. Mã số: B2014-02-

05ATLĐ. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
05/2014 - 

05/2015 
Tham gia 
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9 

Xây dựng và thử nghiệm bài 

giảng điện tử môn học An 

toàn - vệ sinh lao động tại 

một số trường đại học, cao 

đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp nhóm ngành công 

nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất. 

Mã số: B2013-02-04ATLĐ. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
05/2013 - 

05/2014 

Thư ký khoa 

học, thành 

viên chính 

 

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần nhất (Liệt 

kê tất cả các bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo, báo cáo 

đăng kỷ yếu hội nghị khoa học, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học theo trình tự: tên 
tác giả; năm công bố; tên kết quả nghiên cứu được công bố; tên tạp chí/ nhà xuất bản; 

số, tập phát hành; trang đăng công trình; số ISSN).  

5.3.1 Các bài báo trên tạp chí khoa học công nghệ thuộc danh sách SCI, SCIE, SSCI 

hoặc AHCI của Viện Thông tin khoa học (ISI), Hoa Kỳ (ghi rõ số ISSN) 

1. Hoang Nguyen and Xuan-Nam Bui (2018). "Predicting Blast-Induced Air 

Overpressure: A Robust Artificial Intelligence System Based on Artificial Neural 

Networks and Random Forest." Natural Resources Research 28(3): 893-907. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s11053-018-9424-1. 

2. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui and Ngoc-Luan Mai (2018). "A 

comparative study of artificial neural networks in predicting blast-induced air-blast 

overpressure at Deo Nai open-pit coal mine, Vietnam." Neural Computing and 

Applications 32(8): 3939-3955. DOI: https://doi.org/10.1007/s00521-018-3717-5. 

3. Dieu T. Bui, Hossein Moayedi, Bahareh Kalantar, Abdolreza Osouli, Biswajeet 

Pradhan, Hoang Nguyen and Ahmad S. Rashid (2019). "A Novel Swarm 

Intelligence—Harris Hawks Optimization for Spatial Assessment of Landslide 

Susceptibility." Sensors 19(16): 3590. DOI: https://doi.org/10.3390/s19163590. 

4. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Hai-An Le, Hoang-Bac Bui and Ngoc-Hoan Do 

(2019). "Prediction of Blast-induced Air Over-pressure in Open-Pit Mine: Assessment 

of Different Artificial Intelligence Techniques." Natural Resources Research 29(2): 

571-591. DOI: https://doi.org/10.1007/s11053-019-09461-0. 

5. Wensheng Liu, Hossein Moayedi, Hoang Nguyen, Zongjie Lyu and Dieu Tien Bui 

(2019). "Proposing two new metaheuristic algorithms of ALO-MLP and SHO-MLP 

https://doi.org/10.1007/s11053-018-9424-1
https://doi.org/10.1007/s00521-018-3717-5
https://doi.org/10.3390/s19163590
https://doi.org/10.1007/s11053-019-09461-0
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in predicting bearing capacity of circular footing located on horizontal multilayer 

soil." Engineering with Computers 37(2): 1537-1547. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s00366-019-00897-9. 

6. Hossein Moayedi, Arash Moatamediyan, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Dieu Tien 

Bui and Ahmad Safuan A. Rashid (2019). "Prediction of ultimate bearing capacity 

through various novel evolutionary and neural network models." Engineering with 

Computers 36(2): 671-687. DOI: https://doi.org/10.1007/s00366-019-00723-2. 

7. Hossein Moayedi, Hoang Nguyen and Loke Kok Foong (2019). "Nonlinear 

evolutionary swarm intelligence of grasshopper optimization algorithm and gray wolf 

optimization for weight adjustment of neural network." Engineering with Computers 

37(2): 1265-1275. DOI: https://doi.org/10.1007/s00366-019-00882-2. 

8. Hossein Moayedi, Abdolreza Osouli, Dieu Tien Bui, Loke Kok Foong, Hoang 

Nguyen and Bahareh Kalantar (2019). "Two novel neural-evolutionary predictive 

techniques of dragonfly algorithm (DA) and biogeography-based optimization (BBO) 

for landslide susceptibility analysis." Geomatics, Natural Hazards and Risk 10(1): 

2429-2453. DOI: https://doi.org/10.1080/19475705.2019.1699608. 

9. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui and Dao Trong Cuong (2019). 

"Developing an XGBoost model to predict blast-induced peak particle velocity in an 

open-pit mine: a case study." Acta Geophysica 67(2): 477-490. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s11600-019-00268-4. 

10. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran and Ngoc-Luan Mai (2019). "A 

new soft computing model for estimating and controlling blast-produced ground 

vibration based on Hierarchical K-means clustering and Cubist algorithms." Applied 

Soft Computing 77: 376-386. DOI: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.01.042. 

11. Dieu Tien Bui, Mu’azu Mohammed Abdullahi, Soheil Ghareh, Hossein Moayedi and 

Hoang Nguyen (2019). "Fine-tuning of neural computing using whale optimization 

algorithm for predicting compressive strength of concrete." Engineering with 

Computers 37(1): 701-712. DOI: https://doi.org/10.1007/s00366-019-00850-w. 

12. Dieu Tien Bui, Hossein Moayedi, Mu’azu M. Abdullahi, Ahmad Safuan A Rashid and 

Hoang Nguyen (2019). "Prediction of Pullout Behavior of Belled Piles through 

Various Machine Learning Modelling Techniques." Sensors 19(17): 3678. DOI: 

https://doi.org/10.3390/s19173678. 

https://doi.org/10.1007/s00366-019-00897-9
https://doi.org/10.1007/s00366-019-00723-2
https://doi.org/10.1007/s00366-019-00882-2
https://doi.org/10.1080/19475705.2019.1699608
https://doi.org/10.1007/s11600-019-00268-4
https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.01.042
https://doi.org/10.1007/s00366-019-00850-w
https://doi.org/10.3390/s19173678


7 

13. Jie Dou, Ali P. Yunus, Abdelaziz Merghadi, Ataollah Shirzadi, Hoang Nguyen, Yawar 

Hussain, Ram Avtar, Yulong Chen, Binh Thai Pham and Hiromitsu Yamagishi (2020). 

"Different sampling strategies for predicting landslide susceptibilities are deemed less 

consequential with deep learning." Science of the Total Environment 720: 137320. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137320. 

14. Hossein Moayedi, Loke Kok Foong and Hoang Nguyen (2020). "Soft computing 

method for predicting pressure drop reduction in crude oil pipelines based on machine 

learning methods." Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and 

Engineering 42(11): 562. DOI: https://doi.org/10.1007/s40430-020-02613-x. 

15. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Pham Van Hoa, Dinh-An 

Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui-Thao Le, Ngoc-Hoan Do, Tran Dinh Bao, Hoang-Bac 

Bui and Hossein Moayedi (2020). "A comparative study of empirical and ensemble 

machine learning algorithms in predicting air over-pressure in open-pit coal mine." 

Acta Geophysica 68(2): 325-336. DOI: https://doi.org/10.1007/s11600-019-00396-x. 

16. Jian Zhou, Yingui Qiu, Shuangli Zhu, Danial Jahed Armaghani, Chuanqi Li, Hoang 

Nguyen and Saffet Yagiz (2020). "Optimization of support vector machine through 

the use of metaheuristic algorithms in forecasting TBM advance rate." Engineering 

Applications of Artificial Intelligence 97: 104015. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.engappai.2020.104015. 

17. Panagiotis G. Asteris, Paulo B. Lourenço, Mohsen Hajihassani, Chrissy-Elpida N. 

Adami, Minas E. Lemonis, Athanasia D. Skentou, Rui Marques, Hoang Nguyen, 

Hugo Rodrigues and Humberto Varum (2021). "Soft computing-based models for the 

prediction of masonry compressive strength." Engineering Structures 248: 113276. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113276. 

18. Bui Hoang Bac, Hoang Nguyen, Nguyen Thi Thanh Thao, Le Thi Duyen, Vo Thi 

Hanh, Nguyen Tien Dung, Luong Quang Khang and Do Manh An (2021). 

"Performance evaluation of nanotubular halloysites from weathered pegmatites in 

removing heavy metals from water through novel artificial intelligence-based models 

and human-based optimization algorithm." Chemosphere 282: 131012. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131012. 

19. Bui Hoang Bac, Hoang Nguyen, Nguyen Thi Thanh Thao, Vo Thi Hanh, Le Thi 

Duyen, Nguyen Tien Dung, Nguyen Khac Du and Nguyen Huu Hiep (2021). 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137320
https://doi.org/10.1007/s40430-020-02613-x
https://doi.org/10.1007/s11600-019-00396-x
https://doi.org/10.1016/j.engappai.2020.104015
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113276
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131012
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"Estimating heavy metals absorption efficiency in an aqueous solution using 

nanotube-type halloysite from weathered pegmatites and a novel Harris hawks 

optimization-based multiple layers perceptron neural network." Engineering with 

Computers 38(5): 4257-4272. DOI: https://doi.org/10.1007/s00366-021-01459-8. 

20. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Quang-Hieu Tran, Dinh-An Nguyen and Hoang-

Bac Bui (2021). "Predicting Blast-induced Ground Vibration in Quarries Using 

Adaptive Fuzzy Inference Neural Network and Moth–Flame Optimization." Natural 

Resources Research 30(6): 4719-4734. DOI: https://doi.org/10.1007/s11053-021-

09968-5. 

21. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Quang-Hieu Tran, Dinh-An Nguyen and Hoang-

Bac Bui (2021). "Predicting Ground Vibrations Due to Mine Blasting Using a Novel 

Artificial Neural Network-Based Cuckoo Search Optimization." Natural Resources 

Research 30(3): 2663-2685. DOI: https://doi.org/10.1007/s11053-021-09823-7. 

22. Yosoon Choi, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui and Trung Nguyen-Thoi (2021). 

"Optimization of haulage-truck system performance for ore production in open-pit 

mines using big data and machine learning-based methods." Resources Policy 75: 

102522. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102522. 

23. Romulus Costache, Sk Ajim Ali, Farhana Parvin, Quoc Bao Pham, Alireza Arabameri, 

Hoang Nguyen, Anca Crăciun and Duong Tran Anh (2021). "Detection of areas 

prone to flood-induced landslides risk using certainty factor and its hybridization with 

FAHP, XGBoost and deep learning neural network." Geocarto International 37(25): 

7303-7338. DOI: https://doi.org/10.1080/10106049.2021.1973115. 

24. Ziguang He, Hoang Nguyen, Thai Ha Vu, Jian Zhou, Panagiotis G. Asteris and Anna 

Mammou (2021). "Novel integrated approaches for predicting the compressibility of 

clay using cascade forward neural networks optimized by swarm- and evolution-

based algorithms." Acta Geotechnica 17(4): 1257-1272. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s11440-021-01358-8. 

25. Bo Ke, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Yosoon Choi, Jian Zhou, 

Hossein Moayedi, Romulus Costache and Thao Nguyen-Trang (2021). "Predicting 

the sorption efficiency of heavy metal based on the biochar characteristics, metal 

sources, and environmental conditions using various novel hybrid machine learning 

https://doi.org/10.1007/s00366-021-01459-8
https://doi.org/10.1007/s11053-021-09968-5
https://doi.org/10.1007/s11053-021-09968-5
https://doi.org/10.1007/s11053-021-09823-7
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102522
https://doi.org/10.1080/10106049.2021.1973115
https://doi.org/10.1007/s11440-021-01358-8
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models." Chemosphere 276: 130204. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130204. 

26. Bo Ke, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui and Trung Nguyen-Thoi 

(2021). "Prediction of the sorption efficiency of heavy metal onto biochar using a 

robust combination of fuzzy C-means clustering and back-propagation neural 

network." Journal of Environmental Management 293: 112808. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112808. 

27. Bo Ke, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui and Romulus Costache (2021). "Estimation 

of Ground Vibration Intensity Induced by Mine Blasting using a State-of-the-Art 

Hybrid Autoencoder Neural Network and Support Vector Regression Model." Natural 

Resources Research 30(5): 3853-3864. DOI: https://doi.org/10.1007/s11053-021-

09890-w. 

28. Ning Li, Hoang Nguyen, Jamal Rostami, Wengang Zhang, Xuan-Nam Bui and 

Biswajeet Pradhan (2021). "Predicting rock displacement in underground mines using 

improved machine learning-based models." Measurement 188: 110552. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.110552. 

29. Bhatawdekar Ramesh Murlidhar, Hoang Nguyen, Jamal Rostami, XuanNam Bui, 

Danial Jahed Armaghani, Prashanth Ragam and Edy Tonnizam Mohamad (2021). 

"Prediction of flyrock distance induced by mine blasting using a novel Harris Hawks 

optimization-based multi-layer perceptron neural network." Journal of Rock 

Mechanics and Geotechnical Engineering 13(6): 1413-1427. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2021.08.005. 

30. Hoang Nguyen and Xuan-Nam Bui (2021). "A Novel Hunger Games Search 

Optimization-Based Artificial Neural Network for Predicting Ground Vibration 

Intensity Induced by Mine Blasting." Natural Resources Research 30(5): 3865-3880. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s11053-021-09903-8. 

31. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui and Quang-Hieu Tran (2021). "Estimating Air Over-

pressure Resulting from Blasting in Quarries Based on a Novel Ensemble Model 

(GLMNETs–MLPNN)." Natural Resources Research 30(3): 2629-2646. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s11053-021-09822-8. 

32. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Dinh-An Nguyen, Le Thi Thu 

Hoa, Qui-Thao Le and Le Thi Huong Giang (2021). "Predicting Blast-Induced 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130204
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112808
https://doi.org/10.1007/s11053-021-09890-w
https://doi.org/10.1007/s11053-021-09890-w
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.110552
https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2021.08.005
https://doi.org/10.1007/s11053-021-09903-8
https://doi.org/10.1007/s11053-021-09822-8
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Ground Vibration in Open-Pit Mines Using Different Nature-Inspired Optimization 

Algorithms and Deep Neural Network." Natural Resources Research 30(6): 4695-

4717. DOI: https://doi.org/10.1007/s11053-021-09896-4. 

33. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Hoa Anh Nguyen, Dinh-An 

Nguyen, Le Thi Thu Hoa and Qui-Thao Le (2021). "Prediction of ground vibration 
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kiểm soát chất lượng không khí” do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ 

cấp theo Quyết định số 663/QĐ-SHTT ngày 06/09/2023. Tác giả: Bùi Xuân Nam; các 

đồng tác giả: Lee Changwoo, Nguyễn Quốc Long, Lê Quí Thảo, Nguyễn Hoàng, 

Trần Quang Hiếu, Nguyễn Đình An, Trần Trung Tín, Nguyễn Văn Đức. 

2. “Phương pháp dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên”. Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ. Số đơn 1-2021-05112 SC. Tác giả: Nguyễn Hoàng, Bùi 

Xuân Nam. 

g. Các giải thưởng khoa học công nghệ 

3. Giải thưởng “Tài năng Khoa học và Công nghệ HUMG 2019” 

4. The best paper award in the field of Applied Artificial Intelligence during the 

ISRM2020. 

5. Top 29 nhà Khoa học Việt Nam có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021 (top 2% 

các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới năm 2021). 
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6. Excellent Reviewer Award 2021 of Journal of Rock Mechanics and Geotechnical 

Engineering. 

7. Young Researcher Award - AI/ ML application in Mining during ICGTMU2021 

(Malaysia-Singapore). 

8. Top 35 nhà Khoa học Việt Nam có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022 (Top 2% 

các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới năm 2022). 

9. Top 47 nhà Khoa học Việt Nam có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023 (Top 2% 

các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới năm 2023). 

10. Có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và được nhận học bổng của Quỹ Đổi 

mới sáng tạo Vingroup (2022). 

5.3.3 Các sách chuyên khảo đã xuất bản 

1. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu (2020). Dự báo chấn động nổ mìn 

trong khai thác mỏ lộ thiên bằng mô hình trí tuệ nhân tạo. NXB Khoa học Tự nhiên 

và Công nghệ. ISBN 978-604-9955-64-8. 

2. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Đoàn Trọng Luật (2020). Tối ưu hóa sự phối hợp giữa 

máy xúc và ô tô cho các mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh. ISBN 978-604-9955-19-8. 

3. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Erkan Topal, Jian Zhou, Yosoon Choi, Wengang 

Zhang (2024). Applications of Artificial Intelligence in Mining and Geotechnical 

Engineering. Elsevier Publisher. ISBN: 978-0-443-18764-3. DOI: 

https://doi.org/10.1016/C2021-0-03522-7  

6. Thành tựu hoạt động khoa học khác 

• Web of Science h-index: 45 

• Scopus h-index: 45 

• Google scholar h-index: 54 

• Research Gate h-index: 52 

• Editor các tạp chí ISI: International Journal of Mining, Reclamation and 

Environment; Underground Space 

• Thành viên Ban biên tập tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ Địa chất. 

• Phản biện tiềm năng cho hơn 35 tạp chí quốc tế uy tín ISI. 
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